
Ngân sách Trung 

ương

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân sách 

tỉnh

Ngân sách Trung 

ương

Vốn ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TỔNG SỐ 599 472 10.938 1.174 0 0 288 163 3.681 48 0 0 274 163 1.764 2

B
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
559 294 7.838 1.174 0 0 274 163 2.484 48 0 0 274 163 1.206 2

I
DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình

giảm nghèo
301,82 0,00 2.802,00 420,00 0,00 0,00 72,26 0,00 724,54 0,00 0,00 0,00 72,26 0,00 724,54 0,00

"+ UBND xã Phước Quang 54,53 42 42 Đang triển khai

"+ UBND xã Phước An 61,59 Đang triển khai

"+ UBND xã Phước Hiệp 45,86 20 20 Đang triển khai

"+ Phước Thuận 31,17 336,23 37,00 7,6700 332,57 7,6700 332,57 Đang triển khai

"+ thị trấn Tuy Phước 33,60 Đang triển khai

Phước Sơn 29,20 Đang triển khai

Phước Hòa 402,77 40,60 391,97 391,97 Đang triển khai

Phước Thắng 45,86 3 3 Đang triển khai

Phước Hưng 0 0 0 Đang triển khai

Kinh phí phân bổ, quang, an, Hiệp, Hưng 2.063,00 342,39

Đã ra quyết định 

phân bổ vốn cho các 

đơn vị

II
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện

dinh dưỡng 
0 0 55 149 1.797 269 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0

-
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong

lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện cụ thể như sau:
55,0 148,7 1.227,0 184,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0

Thực hiện theo 

dự án 18  

tháng

"+ UBND xã Phước Thành 38 0 Đang triển khai

Thực hiện theo 

dự án 18  

tháng

"+UBND xã Phước Lộc 0 86 18 18 Đang triển khai

Thực hiện theo 

dự án 18  

tháng

"+ Phước Nghĩa 17 0 Đang triển khai

Thực hiện theo 

dự án 18  

tháng

+Kinh phí phân bổ Phước Hưng Thành 0 62,9 1.227 184 Đang triển khai

Thực hiện theo 

dự án 18  

tháng

-  Tiểu dự án 2: Trung tâm y tế huyện  570 85

Ddx ban hành kế 

hoạch thực hiện. 

Kinh phí không thực 

hiện giải ngân được 

25,713 trđ

chi theo hoạt 

động

III
DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm

bền vững
202 145 2.286 342 202 145 1.447 0 202 145 297 0

Đề xuất/kiến 

nghị

Đơn vị chủ 

trì báo cáo
Danh mục dự ánSTT

Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024

Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ/Nguyên 

nhân chưa triển khai 

nhiệm vụ

Phụ lục 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024

(VỐN SỰ NGHIỆP)

(Kèm theo Báo cáo số   /BC- UBND  ngày /    /2024 củaUBND huyện)

Năm 2023 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Thực hiện theo 

dự án 18  

tháng

Năm 2022 kéo dài

Kế hoạch vốn kéo dài năm 2024

Năm 2024

Kế hoạch vốn

Năm 2022 kéo dài

Ghi chú



Ngân sách Trung 

ương

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân sách 

tỉnh

Ngân sách Trung 

ương

Vốn ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Đề xuất/kiến 

nghị

Đơn vị chủ 

trì báo cáo
Danh mục dự ánSTT

Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024

Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ/Nguyên 

nhân chưa triển khai 

nhiệm vụ

Năm 2023 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Năm 2022 kéo dài

Kế hoạch vốn kéo dài năm 2024

Năm 2024

Năm 2022 kéo dài

Ghi chú

Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng

khó khăn
164 71 1.477 221 0 0 164 71 876 0 0 0 164 71 212 0

 Phòng lao động thương binh & xã hội 163,970 71,000 1.477 221 164 71,000 876 163,970 71,000 212
Đã tổ chức 14 

lớp:1322,9 triệu đồng

đề trả tỉnh 350 

triệu đồng, hết 

đối tượng

Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (Phòng lao

động thương binh & Xã hội huyện)
38,18680 74,000 809 121 38,18680 74,0 571 38,18680 74,0 84,60

Đã tổ chức 01 lớp tập 

huấn  điều tra

đề nghị trả tỉnh 

trả tỉnh  350 

triệu đồng, lý do 

hết đối tượng

IV
 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông 

tin  
303 46 248 48 184 2

 Phòng văn văn hóa thông tin (tiểu dự án 1) 170,0                26,0               170,0          26,0          162,8       2,0            

 Đã tổ chức 02 Hội 

nghị tập huấn bồi 

dưỡng nâng cao năng 

lực cho 505 cán bộ  

 Phòng lao dông  thương binh và xã hội 133,0                20,0               78,0            21,6          21,6         

 Dự kiến thực hiện 5 

buổi đối thoại giải 

quyết việc làm  truyền 

thông giảm nghèo đa 

chiều:153 triệu đồng  

(đã triển khai 3 buổi: 

32,04 triệu đồng) 

V
 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh 

giá Chương trình  
650 97 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0

 - Tiểu dự án 1 405 61 64
Dự kiến mở 4 lớp 

(Mới mở 1 lớp)

 - Tiểu dự án 2 245 36

Dự kiến 3 cuộc giám 

sát dự án 2,3, giảm 

nghèo, giải quyết việc 

làm, đào tạo nghề 

(đã tiến hành giám 

sát 1 cuộc)

B VỐN SỰ NGHIỆP NÔNG THÔN MỚI 0 0 40,229 178,640 3.100 0 0 0 14 0 1.197 0 0 0 0 0 558,410 0

1  Xã Phước An 210 165 97

 Nội dung thành phần số 7 

210 165 96,7
đã có dự toán và lê khối 

lượng 

30/6 giải ngân 

xong

2  Xã Phước Nghĩa 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 2

 Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng 

cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, an 

toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền 

thống của nông thôn Việt Nam ( Mã 

CTMTQG: 00497) 

210 210 1,750
đang hoàn thành  và lên 

hồ sơ thanh toán

giải ngân trước 

tháng 9

3  Xã Phước Hưng 0,0 0,0 0,000 179 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 thành phần số 6 

60

 Nội dung thành phần số 7 

150

 Nội dung thành phần số 3 

90 Chưa triển khai

Vốn tỉnh mới 

phân bổ ngày 

8/5/2024, chờ  

UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục

31/12/2024

Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao 

thôn 496

3,640
Đang làm thủ tục thanh 

toán

Tháng 6 giải 

ngân xong

Chi hỗ trợ cho hệ thống thông tin và truyền thông 

cơ sở 492
175

đã đấu thầu xong, đang 

lắp đạt thiết bị

Tháng 6 giải 

ngân xong

Đang lên khối lượng
Tháng 7 giải 

ngân xong



Ngân sách Trung 

ương

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương
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ương
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tỉnh
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sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Đề xuất/kiến 

nghị

Đơn vị chủ 

trì báo cáo
Danh mục dự ánSTT

Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024

Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ/Nguyên 

nhân chưa triển khai 

nhiệm vụ

Năm 2023 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Năm 2022 kéo dài

Kế hoạch vốn kéo dài năm 2024

Năm 2024

Năm 2022 kéo dài

Ghi chú

4  Xã Phước Thành 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 129 0

 Lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã 

Phước Thành, huyện Tuy Phước đến năm 

2035 (thành phần số 1 ) 

128,8 128,8 giải ngân xong

 Nội dung thành phần số 7 

81,2 81,2
Đang làm hồ sơ thanh 

toán

Tháng 6 giải 

ngân xong

5  Xã Phước Quang 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 164 0

 Nâng cao chất lượng môi trường,  

210 210 164
Đang làm  hồ sơ thanh 

toán tiếp theo

Tháng 6 giải 

ngân xong

6  Xã Phước Hiệp 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nội dung thành phần số 7 
210

đang thiết kế, lên dự 

toán
tháng 10

 Nội dung thành phần số 3 

90 Chưa triển khai

Vốn tỉnh mới 

phân bổ ngày 

8/5/2024 chờ 

UBND tinh phê 

duyệt danh mục

dự kiến giải 

ngân 31/10/2024

7  Xã Phước Sơn 0 0 27 0 210 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 94 0

 Nội dung thành phần số 7 

210 94,15 94,15
Đang lên khôi lượng 

thanh toán

Tháng 6 giải 

ngân xong

 Nội dung thành phần số 1 

26,659

trình phê duyệt quy 

hoạch chi tiết bánh xèo 

Mỹ cang

tháng 9 giải ngân 

xong

8  Xã Phước Thuận 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nội dung thành phần số 7 210
đang triển khai thực 

hiện xử lý rác thải

tháng 9 giải ngân 

xong

9  Xã Phước Thắng 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nội dung thành phần số 7 
210 đang lập dự toán

31/12/2024 giải 

ngân xong

10  Xã Phước HÒA 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nội dung thành phần số 3 

210 Chưa triển khai

Vốn  tỉnh mới 

phân bổ ngày 

8/5/2024 chờ 

UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục

31/12/2024 giải 

ngân xong

11  Xã Phước Lộc 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nội dung thành phần số 3 

210 Chưa triển khai

Vốn  tỉnh mới 

phân bổ ngày 

8/5/2024 chờ 

UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục

31/12/2024 giải 

ngân xong

12  Phòng Nông nghiệp  & PTNT huyện 110 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 73 0

 Nội dung thành phần số 11 

40 8,230 8,230
Ddang triển khai thực 

hiện

 Khen thưởng các sp được công nhận sếp 

hạng 3 sao 40 40 40 Chưa triển khai

 Thành phần số 3(Chương trình hỗ trợ mỗi 

xã 1 sp cấp huyện 
30 30 25

đã thực  hiện xong, lên 

hồ sơ thanh toán tiếp 

theo

13 Phòng lao động thương binh và xã hội huyện 0 0 14 0 500 0 0 0 14 0 359 0 0 0 0 0 0 0

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn, gắn với nhu cầu thị trường (00493)
13,57 500 13,57 359

Đã mở 6 lớp đào tạo; 

kinh phí thực hiện 358,6 

triệu đồng

Dự kiến giải 

ngân đến 31/12: 

463,57 triệu 

đồng; 50 triệu 

đồng không giải 

ngân đươc
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